
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-CT          Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Các Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019, Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/09/2018 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 368/TTr-SNV ngày 16/6/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tặng Bằng khen cho 48 tập thể và 79 cá nhân (có danh sách kèm theo) 

đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Điều 2. Thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, Bằng 

khen cho mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng. Tổng số tiền thưởng là 260.750.000 đồng 

(Hai trăm sáu mươi triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Số tiền thưởng trên được 

trích từ ngân sách tỉnh, nguồn chi khen thưởng năm 2021. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

     Nơi nhận: 
      - Chủ tịch, các PCT 

      - CPVP; 

      - Như điều 3; 

      - Cổng TT-GTĐT tỉnh; 
      - Lưu: VT, TH2. 

         (V-        b) 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 
 

  Lê Duy Thành 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CT ngày      tháng        năm 2021 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 
 

 
 

I. Tập thể:  

1. Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; 

6. Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

7. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc; 

8. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; 

9.  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc; 

10.  Báo Vĩnh Phúc; 

11.  Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc; 

12.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc; 

13.  Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

14.  Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

15.  Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; 

16.  Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; 

17.  Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

18.  Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

19.  Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; 

20.  Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Phúc; 

21.  Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; 

22.  Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; 

23.  Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

24.  Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

25.  Nhân dân và cán bộ huyện Sông Lô; 

26.  Nhân dân và cán bộ xã Lãng Công, huyện Sông Lô; 

27.  Nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Tường; 

28.  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường; 

29.  Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường; 

30.  Công an huyện Vĩnh Tường; 

31.  Nhân dân và cán bộ thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; 

32.  Nhân dân và cán bộ xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường; 

33.  Nhân dân và cán bộ huyện Yên Lạc; 

34.  Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc; 

35.  Nhân dân và cán bộ xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc; 



36.  Phòng Nội vụ huyện Tam Dương; 

37.  Nhân dân và cán bộ xã Duy Phiên, huyện Tam Dương; 

38.  Phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên; 

39.  Công an huyện Bình Xuyên; 

40.  Nhân dân và cán bộ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên; 

41.  Nhân dân và cán bộ phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên; 

42.  Nhân dân và cán bộ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên; 

43.  Nhân dân và cán bộ phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên 

44.  Công an huyện Lập Thạch; 

45.   Nhân dân và cán bộ xã Văn Quán, huyện Lập Thạch; 

46.  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo; 

47.  Công an huyện Tam Đảo; 

48.  Nhân dân và cán bộ thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. 

      II.  Cá nhân: 

1. Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

2. Ông Hà Quang Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

4. Ông Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

5. Ông Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

6. Ông Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

7. Ông Đinh Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an 

tỉnh Vĩnh Phúc; 

8. Ông Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; 

9. Ông Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

10. Ông Lương Đức Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

11. Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; 

12.  Ông Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường; 

13.   Ông Nguyễn Minh Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên; 

14.  Ông Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; 

15.  Ông Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; 

16.  Ông Lưu Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; 

17. Ông Phan Thế Huy - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

18.  Ông Hà Đình Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Lập Thạch;  



19. Ông Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Tam Đảo; 

20.  Bà Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc. 

21. Ông Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo;  

22.  Ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; 

23. Ông Nguyễn Xuân Viễn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

24. Ông Nguyễn Xuân Thông - Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc; 

25. Ông Trần Văn Bình - Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc’ 

26.  Ông Tạ Đức Diễn - Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc;  

27.  Ông Lê Minh Thịnh - Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường; 

28.   Ông Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; 

29.  Ông Trần Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; 

30.  Ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; 

31.   Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

32.  Ông Hoàng Văn Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc; 

33.   Ông Lê Quang nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô; 

34.  Ông Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch; 

35.   Bà Kiều Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện Tam Dương; 

36.  Ông Nguyễn Tiến Thông - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Phúc Yên; 

37.  Ông Ngô Dương Toàn - Đại tá, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công 

an tỉnh Vĩnh Phúc; 

38.  Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Thượng tá, Phó trưởng phòng An ninh đối nội, 

Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

39.  Ông Phí Văn Tuấn - Trung tá, Đội trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an 

tỉnh Vĩnh Phúc; 

40.  Ông Nguyễn Duy Tiến - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc;  

41.  Ông Lê Văn Tiện - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh 

Vĩnh Phúc; 

42.  Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở 

Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; 

43.  Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phóng viên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử, 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc; 

44.  Ông Lê Minh Tiến - Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

45.  Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

46.  Ông Nguyễn Hải Thành - Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh Vĩnh Phúc; 

47.  Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống 

tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

48.  Ông Nguyễn Đình Bảng - Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 



49.  Ông Nguyễn Hải Long - Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối Doanh 

nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; 

50.  Bà Lê Thị Lan - Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc; 

51.  Ông Phạm Như Phong - Trưởng phòng báo điện tử, Báo Vĩnh Phúc; 

52.   Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó trưởng phòng Chính sách cán bộ, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 

53.  Ông Trần Kim San – Thượng tá, Trưởng Công an huyện Tam Đảo; 

54.  Bà Bùi Thị Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương; 

55.  Bà Phạm Thị Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương; 

56.  Bà Trịnh Thị Bình - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện Sông Lô; 

57.  Ông Lê Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Phong, huyện Sông Lô; 

58.  Ông Nguyễn Thiệu Huy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch; 

59.  Ông Trần Văn Dương - Trưởng phòng Nội vụ huyện Lập Thạch; 

60.  Ông Nguyễn Đặng Toàn – Thượng tá, Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường; 

61.  Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường; 

62.  Ông Lê Hồng Hà - Chủ tịch UBND xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường; 

63.  Bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; 

64.  Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên; 

65.  Bà Nguyễn Trần Thu Thủy - Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Yên Lạc; 

66.  Ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch UBND xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc; 

67.  Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên; 

68.  Ông Phan Công Anh, Trung tá, Phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên; 

69.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Liên Bảo, 

thành phố Vĩnh Yên; 

70.  Ông Lưu Văn Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên; 

71.  Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch UBND phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên; 

72.  Bà Ngô Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

73.  Ông Hoàng Xuân Phú - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

74.  Ông Ngô Văn Thìn - Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

75.  Bà Nguyễn Thanh Nga – Biên tập viên, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, 

Văn phòng Quốc hội. 

76.  Ông Phạm Trọng Hiếu – Phóng viên, Báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng 

Quốc hội. 

77.  Ông Hạ Khải Hoàn – Phó Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

78.  Ông Nguyễn Văn Yên – Giám đốc Trung tâm Tin học – Công báo, Văn phòng 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

79.  Bà Kiều Linh Giang – Chuyên viên Phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc./.  
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